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      TÒA ÁN NHÂN DÂN  

      QUẬN BÌNH THẠNH 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

Bản án số: 1249/2019/DS-ST 

Ngày: 29/7/2019 
V/v: Tranh chấp hợp đồng tín dụng 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA  N NH N   N QUẬN BÌNH THẠNH – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Minh Thảo 

 Các hội thẩm nhân dân:         1/ Bà Nguyễn Thanh Phước 

            2/ Bà Bùi Thị Cẩm Vân 
 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Minh Hoài – Cán 

bộ Tòa án 
 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Thu Hà – Kiểm sát viên 

 

Ngày 29 tháng 7 năm 2019, t i   òn     án   a Tòa án n  n   n    n 

B n  T  n    t      n    ai vụ án   n sự sơ t ẩm t ụ lý số 2344/2018/TLST-

DS ngày 25 tháng 12 năm 2018, về việ  “Tran    ấ   ợ  đồn  tín  ụn ” theo 

Q yết địn  đưa vụ án ra   t    số 187/2019/QĐXXST-DS ngày 17 tháng 6  

năm 2019 v  Q yết địn     n   iên tòa số 115/2019/QĐST – DS ngày 09 tháng 

7 năm 2019,  iữa  á  đươn  sự: 

 

N  yên đơn: Ngân hàng Thương mại cổ phần A; 

Địa   ỉ: 89 L H,   ườn  L,    n Đ, t  n    ố H; 

N ười đ i  iện t e   y   yền: Ông Nguyễn Văn T, sin  năm 1994; 

Địa   ỉ liên l  : 296 P, PV,    n P, TP. C. 

 

Bị đơn: Ôn  Võ Tiến Đ, sin  năm 1970; 

Cư trú: 118A V T, P ườn  X,    n B. TP. C. 

 

NỘI  UNG VỤ  N: 
 

Theo đơn khởi kiện và các lời khai tại tòa án ông Nguyễn Văn T là người 

đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng Thương mại cổ phần A là nguyên đơn 

trình bày: Ngày 04/6/2013, Ngân hàng A ký đơn đăn   ý  iêm  ợ  đồn  s  

 ụn  t ẻ tín  ụn  với  n  Võ Tiến Đ,   n mứ   ấ  t ẻ l  100.000.000 đến n  y 

14/6/2013 mở t ẻ tín  ụn . Q á tr n  s   ụn   n  Đ đ  s   ụn  số tiền tổn  
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 ộn  l  49.500.000 đồn ,  ụ t ể n ư sa : N  y 10/02/2014 s   ụn  35.500.000 

đồn ; N  y 01/3/2014 s   ụn  14.000.000 đồn . 

 

Do ông Đ    n  t an  t án tiền n ư đ  t ỏa t   n tr n   ợ  đồn , nên từ 

ngày 26/3/2014 n  n   n  đ    ấm  ứt   yền s   ụn  t ẻ v  đ     yển t  n bộ 

số nợ vay  òn vay san  nợ   á   n với l i s ất   á   n. L i s ất vay l  

28,68%/năm. L i s ất   á   n l  150% l i s ất vay. 
  

Nay, Ngân hàng A yê   ầ   n  Đ   ải t an  t án tiền nợ tổn   ộn  l  

160.529.243 đồn , ba   ồm: Tiền nợ  ố  tổn   ộn  l  49.500.000 đồn  + tiền 

l i tr n    n l  2.366.100 đồn , tín  từ n  y 01/3/2014 đến n  y 29/4/2014 + 

tiền l i   á   n l  108.663.143 đồn , tín  từ n  y 30/4/2014 đến n  y 

10/5/2019 cho Ngân hàng A. Ngoài ra ông Đ   ải t an  t án     ngân hàng 

tiền l i   át sin  t e    y địn  t i  ợ  đồn  đ   ý  ể từ n  y 11/5/2019     

đến   i t an  t án   n  t  n bộ    ản nợ. T an  t án một lần   i bản án  ó 

 iệ  lự    á  l  t. 

 

- Đối với bị đơn: Sa    i t ụ lý  ồ sơ, Tòa án đ  tiến   n  niêm yết  ợ  lệ 

t  n  bá  t ụ lý vụ án,  iấy triệ  t   đươn  sự, t  n  bá  về phiên  ọ   iểm tra 

 ia  nộ , tiế    n,   n    ai   ứn   ứ v   òa  iải  ũn  n ư   yết địn  đưa vụ 

án ra   t    đối với ông Võ Tiến Đ, n ưn    ía ông Đ vẫn vắn  mặt,  ố t n  

trốn trán  trá   n iệm v     n   ợ  tá  với Tòa án tr n    á tr n   iải   yết vụ 

án. 

 

N  y 20/6/2019, ông T đ i  iện t e   y   yền   a Ngân hàng A  ó đơn 

yê   ầ    t    vắn  mặt. 

 

Tòa án tiến   n   òa  iải để  á  bên đươn  sự t ỏa t   n với n a  về 

việ   iải   yết vụ án, t y n iên ông Đ vắn  mặt,    n  đến Tòa án và không 

  n   ấ  t êm   ứn   ứ n     á , nên Tòa án l   biên bản về việ     n  tiến 

  n   òa  iải đượ . 

 

T i   iên tòa hôm nay:  

 

Đ i  iện Viện  iểm sát n  n   n    n B   át biể    an điểm: Tòa án Tòa 

án ban   n  t  n  bá  về việ  t ụ lý vụ án v  đưa vụ án ra   t    l  quá t ời 

  n    ẩn bị   t    t e    y địn    a Bộ l  t tố tụn    n sự. Còn tr n    á 

tr n   iải   yết vụ án v  t i   iên tòa, T ẩm   án    n   n   iải   yết vụ án v  

Hội đồn    t    đ  t ự   iện đún  t e  tr n  tự t   tụ  tố tụn    a   á  l  t tố 

tụn    n sự. Đề n  ị Hội đồn    t      ấ  n  n yê   ầ    a n  yên đơn. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 

 

Sa    i n  iên  ứ   á  tài liệ   ó tr n   ồ sơ vụ án, Hội đồn    t    n  n 

địn : 
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[1] Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết vụ án: T e  đơn   ởi 

 iện n  y 18/6/2018   a N  n   n  A đối với  n  Võ Tiến Đ. Căn  ứ    ản 3 

Điề  26 Bộ l  t tố tụn    n sự, Điề  466 Bộ l  t   n sự năm 2015 thì tranh 

  ấ   iữa n  yên đơn đối với  n  Đ l  tran    ấ    n sự về  ợ  đồn  vay tài 

sản t  ộ  t ẩm   yền  iải   yết   a Tòa án.  

 

Ông Đ có địa   ỉ t i 118A V T, P ườn  X,    n B, t  n    ố C nên t  ộ  

t ẩm   yền  iải   yết   a Tòa án n  n   n    n B n  T  n  t e    y địn  t i 

Điề  35, Điề  39 Bộ l  t tố tụn    n sự. 

 

[2] Về thủ tục tố tụng: N  y 20/6/2019, ông T đ i  iện t e   y   yền   a 

N  n   n  A  ó đơn yê   ầ    t    vắn  mặt. Căn  ứ    ản 1 Điề  228 Bộ l  t 

tố tụn    n sự năm 2015, t   Hội đồn    t    tiến   n    t    vụ án vắn  mặt 

ông T. 

 

Tòa án đ  triệ  t    ợ  lệ bị đơn l  ông Đ đến Tòa án tham gia phiên tòa 

vào ngày 09/7/2019 và ngày 29/7/2019 n ưn  ông Đ vắn  mặt không có lý do là 

ông V đ  tự tướ  đi   yền lợi tr n  b y v  tự bả  vệ   yền lợi í    ợ    á    a 

m n  t i   iên tòa. Căn  ứ điểm b    ản 2 Điề  227 Bộ l  t tố tụn    n sự năm 

2015, t   Hội đồn    t    tiến   n    t    vụ án vắn  mặt ông Đ. 
 

[3  Về yêu cầu của các đương s : N  n   n  A yê   ầ   n  Đ   ải t an  

t án số tiền nợ tổn   ộn  l  160.529.243 đồn , ba   ồm: Tiền nợ  ố  l  

49.500.000 đồn  + tiền l i tr n    n l  2.366.100 đồn , tín  từ n  y 01/3/2014 

đến n  y 29/4/2014 + tiền nợ l i   á   n l  108.663.143 đồn , tín  từ n  y 

30/4/2014 đến n  y 10/5/2019     Ngân hàng A, t an  t án một lần   i bản án 

 ó  iệ  lự    á  l  t. Ngoài ra ông Đ   ải t an  t án     ngân hàng tiền l i 

  át sin  t e    y địn  t i  ợ  đồn  đ   ý  ể từ n  y 11/5/2019     đến   i 

t an  t án   n  t  n bộ    ản nợ. Hội đồn    t    n  n t ấy: Theo đơn đề 

đăn   ý  iêm  ợ  đồn  tín  ụn  n  y 04/6/2013 t ể  iện bị đơn đ  đượ  N  n 

  n  A với   n mứ  t ẻ l  100.000.000 đồn  v  bị đơn đ  t ự   iện  á   ia  

 ị   với tổn  số tiền l  49.500.000 đồn  Trong t ời  ian t ự   iện việ  trả nợ, 

bị đơn đ  n iề  lần    n  t ự   iện việ  t an  t án đún    n, mặ     n  n 

  n  đ  n iề  lần yê   ầ  bị đơn t an  t án tiền nợ n ưn  bị đơn    n  t ự  

 iện n   a vụ trả nợ vay. Việ  vi    m   a bị đơn tr n  một t ời  ian   i l m 

ản   ưởn  đến   yền lợi   a n  yên đơn. D  v y, n  yên đơn yê   ầ  bị đơn 

  ải t an  t án số tiền nợ tổn   ộn  l  160.529.243 đồn , ba   ồm số tiền nợ 

 ố  l  49.500.000 đồn  + số tiền l i tr n    n l  2.366.100 đồn , tín  từ n  y 

01/3/2014 đến n  y 29/4/2014 + số tiền nợ l i   á   n l  108.663.143 đồn , 

tín  từ n  y 30/4/2014 đến n  y 10/5/2019, trả l m một lần   i bản án   ó  iệ  

lự    á  l  t. Ngoài ra bị đơn  òn   ải t an  t án     n  yên đơn tiền l i   át 

sin  t e    y địn  t i  ợ  đồn  đ   ý  ể từ n  y 11/5/2019     đến   i t an  

toán  ết    ản nợ l       ợ  với   y địn  t i Điề  463, 466 Bộ l  t   n sự năm 

2015;    ản 2 Điề  91 L  t  á  tổ   ứ  tín  ụn  năm 2010; T  n  tư số 
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12/2010/TT-NHNN n  y 14/4/2010   a N  n   n  N   nướ   ướn   ẫn tổ 

  ứ  tín  ụn      vay bằn  đồn  Việt Nam đối với   á     n  t e  l i s ất 

t ỏa t   n; T  n  tư số 01/2009/TT-NHNN n  y 23/01/2009   a n  n   n  

N   nướ  Việt Nam  ướn   ẫn về l i s ất t ỏa t   n   a tổ   ứ  tín  ụn  đối 

với     vay  á  n    ầ  vốn   ụ  vụ đời sốn ,     vay t  n    a n  iệ  vụ 

  át   n  v  s   ụn  t ẻ tín  ụn .  

 

Tr n    i đó, bị đơn vắn  mặt    n   ó lý    tr n  s ốt   á tr n  t   án 

tiến   n  điề  tra t   t      ứn   ứ v  t i   iên t     m nay, mặ     t   án đ  

tiến   n  tốn  đ t  ợ  lệ       ía bị đơn. V  v y, bị đơn đ  tự từ bỏ   yền 

tran  tụn  t i t   để bả  vệ   yền lợi     m n . D  v y, Hội đồn    t       n  

 ó  ơ sở để  em   t       yền lợi   a bị đơn. 

 
 

Từ n ữn  n  n địn  trên, Hội đồn    t      t t ấy yê   ầ    a n  yên 

đơn l   ó  ơ sở   ấ  n  n n ư lời đề n  ị   a đ i  iện Viện  iểm sát n  n   n 

   n B. 

 
 

D  yê   ầ    a n  yên đơn đượ    ấ  n  n nên bị đơn   ải   ị  án   í 

  n sự sơ t ẩm trên số tiền   ải trả     n  yên đơn. 
 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
          

Á   ụn     ản 3 Điề  26, điểm a    ản 1 Điề  35, điểm a    ản 1 Điề  

39, điểm b    ản 2 Điề  227, Điề  228, Điề  273   a Bộ l  t tố tụn    n sự 

năm 2015; Điề  463, Điề  466   a Bộ l  t   n sự năm 2015;    ản 2 Điề  91 

L  t  á  tổ   ứ  tín  ụn  năm 2010; T  n  tư số 01/2009/TT-NHNN n  y 

23/01/2009   a n  n   n  N   nướ  Việt Nam; L  t án   í, lệ   í Tòa án; L  t 

t i   n  án   n sự năm 2008. 

 

T yên   : 

 

1/ C ấ  n  n yê   ầ    a n  yên đơn: 

 

Ông Võ Tiến Đ   ải thanh toán cho N  n   n  Thương m i cổ phần A số 

tiền tổn   ộn  l  160.529.243 đồn ,  ồm: Tiền nợ  ố  l  49.500.000 đồn  + 

tiền l i tr n    n l  2.366.100 đồn , tín  từ n  y 01/3/2014 đến n  y 29/4/2014 

+ tiền l i   á   n l  108.663.143 đồn , tín  từ n  y 30/4/2014 đến n  y 

10/5/2019, thanh toán l m một lần   i bản án  ó  iệ  lự    á  l  t. Ngoài ra 

ông Võ Tiến Đ còn   ải t an  t án     N  n   n  Thương m i cổ phần A tiền 

l i   át sin  t e    y địn  t i  ợ  đồn  đ   ý  ể từ n  y 11/5/2019     đến   i 

thanh toán  ết    ản nợ. 

 

T i   n  t i  ơ   an t i   n  án   n sự  ó t ẩm   yền.  
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2/ Án phí dân sự sơ t ẩm: Ôn  Võ Tiến Đ   ải   ị  án   í l  8.026.462 

đồn , nộ  t i C i  ụ  t i   n  án   n sự    n B, t  n    ố C. 
 

H  n tiền t m ứn  án   í   n sự sơ t ẩm l  3.297.000 đồn      N  n 

  n  Thương m i cổ phần A t e  biên lai t   số 0004055 ngày 08/3/2018   a 

C i  ụ  T i   n  án   n sự    n B, t  n    ố C. 
 

3/ Q yền   án   á : N  n   n  Thương m i cổ phần A, ông Võ Tiến Đ 

 ó   yền   án   á  bản án tr n  t ời   n 15 n  y  ể từ n  y đượ  tốn  đ t 

  ặ  niêm yết  ợ  lệ bản án.  
 

Trườn   ợ  bản án,   yết địn  đượ  t i   n  t e    y địn  t i Điề  2 

L  t t i   n  án   n sự t   n ười đượ  t i   n  án   n sự, n ười   ải t i   n  

án   n sự  ó   yền t ỏa t   n t i   n  án,   yền yê   ầ  t i   n  án, tự n  yện 

t i   n  án   ặ  bị  ưỡn    ế t i   n  án t e    y địn  t i  á  điề  6, 7 v  9 

L  t t i   n  án   n sự; t ời  iệ  t i   n  án đượ  t ự   iện t e    y địn  t i 

Điề  30 L  t t i   n  án   n sự. 

 
Nơi nhận: 

- TAND TP. C; 

- VKSND    n B; 

- THADS    n B; 

- Đươn  sự; 

- Lư   ồ sơ, VP. 

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PH N - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

               

          Lê Thị Minh Thảo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


